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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH THÁI BÌNH                                        

 

Số: 05/2023/QĐ-TA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                         Thái Bình, ngày 28 tháng 8 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 

Giải quyết khiếu nại Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH 

Với thành phần tiến hành phiên họp gồm có: 

1. Thẩm phán chủ trì phiên họp: Bà Nguyễn Thị Lan Anh. 

2. Thư ký phiên họp: Ông Lê Tiến Thành. 

Ngày 28 tháng 8 năm 2023, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình tiến 

hành phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại đối với Quyết định áp dụng biện pháp 

xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc số 23/2023/QĐ-TA ngày 20 

tháng 7 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình đối với:  

Vũ Trường G sinh ngày 25/7/2002; nơi cư trú: thôn Trần P, xã Tây Đ, huyện 

H, tỉnh Thái Bình; CCCD số: 034202009026, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; trình độ văn hóa: 9/12; nghề 

nghiệp: lao động tự do; tiền án: không; tiền sự: không; con ông Vũ Thái P và bà 

Nguyễn Thị N; có mặt tại phiên họp. 

*Có sự tham gia của: 

- Đại diện cơ quan đề nghị: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện H, 

tỉnh Thái Bình: ông Trần Văn K - Trưởng phòng. 

- Người đại diện theo ủy quyền của ông Trần Văn K: bà Nguyễn Thị T - 

Chuyên viên (vắng mặt). 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình tham gia phiên họp: Bà 

Trương Thị Huyền - Kiểm sát viên (có mặt). 

 

NHẬN THẤY: 

Ngày 18 tháng 6 năm 2023 Công an xã Tây Đ, huyện H, tỉnh Thái Bình đã 

triệu tập G lên Phòng Y tế huyện H, tỉnh Thái Bình có phiếu kết quả xác định tình 

trạng nghiện ma túy của Vũ Trường G, xác định Vũ Trường G nghiện ma túy, loại 

ma túy sử dụng là Methamphetamin (ma túy đá).  

Quá trình làm việc G khai nhận do ham chơi đua đòi cùng đám bạn xấu nên 

có sử dụng ma túy đá, lần sử dụng gần nhất là cách đây 02 ngày (ngày 16/6/2023), 

G chưa tham gia hình thức cai nghiện tự nguyện hay bắt buộc nào. Bản thân G có 
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đơn xin muốn đi cai nghiện ma túy để làm lại cuộc đời, đề nghị cơ quan có thẩm 

quyền tạo điều kiện giúp đỡ. 

Do đó ngày 07-7-2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tây Đ, huyện H, tỉnh 

Thái Bình ban hành văn bản số 01/ĐN-CNBB và Phòng Lao động - Thương binh 

và Xã hội huyện H ban hành văn bản số 23/ĐN-CNBB, đề nghị áp dụng biện pháp 

đưa vào Cơ sở cai nghiện ma túy công lập tỉnh Thái Bình; địa chỉ: xã Đông Lĩnh, 

huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình đối với Vũ Trường G. 

Tại Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc số 23/2023/QĐ-TA ngày 20 tháng 7 năm 2023 của Tòa án nhân 

dân huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình đã quyết định: 

- Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc số 

23/20230, ngày 20/7/202 đối với Vũ Trường G vào cơ sở cai nghiện ma túy công 

lập tỉnh Thái Bình; địa chỉ: xã Đông Lĩnh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình để 

cai nghiện bắt buộc. 

- Thời gian chấp hành tại cơ sở cai nghiện bắt buộc là 01 (một) năm 03 (ba) 

tháng, kể từ ngày người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính bị tạm giữ để đưa 

đi cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

Ngày 02/8/2023 Vũ Trường G có đơn khiếu nại, đề nghị Toà án nhân dân tỉnh 

Thái Bình huỷ Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc số 23/2023/QĐ-TA ngày 20 tháng 7 năm 2023 của Tòa án nhân 

dân huyện H, tỉnh Thái Bình vì bản thân G không nghiện ma túy; G có đi uống 

nước cùng bạn bè và bị rủ hút thuốc nhưng không biết đó là ma tuý; sau đó bị công 

an tets thì mới biết mình đã hút phải ma tuý; từ trước đên nay, G không chơi bời, 

luôn chấp hành pháp luật; gia đình đã đưa G đi kiểm tra lại nhiều lần, đều có kết quả 

không dương tính với ma túy. G nộp cho Toà án 01 Phiếu kết quả xét nghiệm ngày 

31/7/2023 của Bệnh viện Lâm Hoa Hưng Hà, có kết quả âm tính với ma tuý. 

Tại phiên họp xét khiếu nại,  

- Vũ Trường G không rút đơn khiếu nại.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình tham gia phiên họp phát 

biểu quan điểm:  

+ Về tố tụng: Đơn khiếu nại của Vũ Trường G làm và gửi trong thời hạn luật 

định, hợp lệ. Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình thụ lý, giải quyết là đúng quy định. 

+ Về nội dung: Tại phiên họp không phát sinh tình tiết mới làm cơ sở để xem 

yêu cầu của người khiếu nại, đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình không chấp 

nhận khiếu nại của Vũ Trường G. Áp dụng khoản 1 Điều 36 Pháp lệnh số 

03/2022/UBTVQH15 ngày 13/12/2022 quy định về trình tự, thủ tục xem xét, quyết 

định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân; giữ nguyên 

Quyết định áp dụng biện pháp hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc số 

23/2023/QĐ-TA ngày 20 tháng 7 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện Hưng Hà, 

tỉnh Thái Bình. 
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Căn cứ vào các tài liệu được xem xét trong hồ sơ và tại phiên họp; Ý kiến 

của Kiểm sát viên, lời trình bày của người khiếu nại. 

XÉT THẤY: 

[1]  Về trình tự, thủ tục khiếu nại:  

Ngày 20/7/2023 Tòa án nhân dân huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình mở phiên 

họp áp dụng biện pháp hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, Vũ Trường G 

vắng mặt; ngày 29/7/2023, Vũ Trường G nhận được Quyết định áp dụng biện pháp 

hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 23/2023/QĐ-TA ngày 20 tháng 7 năm 

2023 của Tòa án nhân dân huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.; ngày 02/8/2023, Vũ 

Trường G  nộp đơn khiếu nại cho Tòa án là trong thời hạn khiếu nại quy định tại Điều 

32 của Pháp lệnh số 03/2022/UBTVQH15 ngày 13/12/2022 quy định về trình tự, 

thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án 

nhân dân – là hợp lệ nên được đưa ra xem xét tại phiên họp phúc thẩm. 

[2] Xét nội dung khiếu nại thì thấy:  

Hồ sơ nghị áp dụng biện pháp hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 

đối với Vũ Trường G do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Hưng 

Hà được lập đầy đủ, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật xử lý vi phạm 

hành chính; Nghị định 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021, Nghị định số 

118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính Phủ và Pháp lệnh số 

03/2022/UBTVQH15 ngày 13/12/2022 của Uỷ ban thường vụ quốc hội. Biên bản 

kiểm tra tình trạng sử dụng ma tuý lập ngày 18/6/2023 đối với Vũ Trường G bằng 

phương pháp kiểm tra bằng que thử ma tuý qua nước tiểu, kết quả: “trên que thử 

xuất hiện 01 vạch màu, dương tính với ma tuý, có sử dụng ma tuý”. Phiếu kết quả 

xét nghiệm xác định tình trạng nghiện ma tuý của Vũ Trường G do Phòng y tế 

huyện Hưng Hà lập ngày 18/6/2023, kết luận: “Vũ Trường G nghiện ma tuý 

Methamphetamin (ma túy đá)”. Bản thân Vũ Trường G đã tự viết bản tự khai và 

bản tường trình, với nội dung: “...Do ham chơi đua đòi với đám bạn bè xấu nên tôi 

có sử dụng ma tuý đá. Năm 2023, cho đến nay tôi sử dụng ma tuý bằng hình thức 

hít  khói ma tuý vào cơ thể thông qua đường hô hấp. Lần gần nhất tôi sử dụng ma 

tuý đá là cách đây 2,3 ngày. Cách đây khoảng 2 ngày, tôi có xuống ngã tư Tiên 

Hưng, tại đây, tôi có gặp một người phụ nữ khoảng 40 tuổi (tôi không biết tên, 

tuổi, địa chỉ của cô ta, qua nói chuyện, biết cô ta có bán ma tuý đá nên tôi đặt vấn 

đề hỏi mua thì cô ta đồng ý bán cho tôi, tôi đưa cho cô ta 300.000 đồng, cô ta đưa 

cho tôi 01 túi ni lon trong có chứa các hạt tinh thể màu trằng. Tôi biết đó là ma tuý 

đá nên tôi cầm mang về nhà sử dụng hết, tôi sử dụng một mình nên không ai biết.”. 

Biên bản lấy lời khai do Công an xã Tây Đ lập ngày 03/7/2023, Vũ Trường G vẫn 

khai là nội dung như đã tường trình; khi được hỏi lý do tại sao  không đăng ký cai 

nghiện ma tuý tự nguyện thì Vũ Trường G trả lời là “bản thân đã được hướng dân 

đăng ký cai nghiện ma tuý tự nguyện nhưng nghe bạn bè nói khổ và bản thân vẫn 

muốn sử dụng ma tuý nên không đăng ký”; Vũ Trường G công nhận là không bị ai 
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đánh đập hay ép buộc. Như vậy, có đủ cơ sở xác định Vũ Trường G bị nghiện ma 

tuý, cần phải áp dụng biện pháp hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc như 

đề nghị của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện H. Lý lịch của Vũ 

Trường G cho thấy, Vũ Trường G không có tiền án, tiền sự, không bị áp dụng tình 

tiết tăng nặng nào quy định tại Điều 10 Luật xử lý vi phạm hành chính nhưng được 

hưởng 1 tình tiết giảm nhẹ  là tự nguyện khai báo được quy định tại khoản 2 Điều 

9 Luật xử lý vi phạm hành chính nên Toà án nhân dân huyện Hưng Hà đã xem xét 

giảm nhẹ cho Vũ Trường G, áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc đối với Vũ Trường G với thời hạn 01 năm 03 tháng là phù hợp.  

Phiếu xét nghiệm ngày 31/7/2023 mà G cung cấp không đủ làm căn cứ chứng 

minh Vũ Trường G không nghiện ma túy. Vì vậy, khiếu nại của Vũ Trường G 

không được chấp nhận.   

Vì các lẽ trên; áp dụng khoản 1 Điều 36 Pháp lệnh số 03/2022/UBTVQH15 

ngày 13/12/2022 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về trình tự, thủ tục xem 

xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Không chấp nhận khiếu nại của Vũ Trường G; giữ nguyên Quyết định áp 

dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc số 23/2023/QĐ-

TA ngày 20 tháng 7 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện Hưng Hà, tỉnh Thái 

Bình, như sau: 

1. Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 

đối với Vũ Trường G, sinh ngày 25/7/2002; nơi cư trú: thôn Trần Ph, xã Tây Đ, 

huyện H, tỉnh Thái Bình. Thời gian chấp hành tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập 

tỉnh Thái Bình là 01 (một) năm 03 (ba) tháng, kể từ ngày người bị áp dụng biện 

pháp xử lý hành chính bị tạm giữ để đưa đi cơ sở cai nghiện ma túy công lập tỉnh 

Thái Bình. 

2. Cơ quan thi hành Quyết định: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

huyện H, tỉnh Thái Bình; Công an huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình có trách nhiệm thi 

hành Quyết định. 

3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ra quyết định. 
Nơi nhận:                                            
- VKSND tỉnh Thái Bình;     
- CA-TA-VKS huyện HH;                                    

- Cơ quan đề nghị; 

- Người khiếu nại; 

- Lưu hồ sơ;  
- Lưu HC-TP 

THẨM PHÁN 

(Đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Thị Lan Anh 

 

. 
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